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GIAN LẬN VÀ SAI SÓT

	Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế ( ISAs) áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính, các chuẩn mực này cũng được áp dụng cho kiểm toán các thông tin khác và cho những dịch vụ phụ trợ khác, với điều kiện cần thực hiện những sửa đổi cần thiết.

Các ISAs trình bày những thủ tục và những nguyên tắc cơ bản ( in chữ đậm ) cũng như cung cấp các thể thức áp dụng những thủ tục và nguyên tắc cơ bản đó dưới dạng giải thích và thông tin bổ sung. Những thủ tục và nguyên tắc cơ bản phải được diễn giải  theo những giải thích và những thông tin này.

Để hiểu và thực hiện các thủ tục và nguyên tắc cơ bản, cũng như thể thức áp dụng chúng, ta không thể chỉ tính đến phần chữ in đậm của các ISAs, mà phải xem xét toàn bộ, kể cả phần giải thích và thông tin bổ sung trình bày trong đó.

Trong những trường hợp đặc biệt, một chuyên gia kiểm toán có thể cho rằng cần phải xa rời một chuẩn mực nào đó để có thể đạt mục tiêu kiểm toán một cách có hiệu quả hơn. Chuyên gia kiểm toán trong những trường hợp này phải có thể giải thích được lý do.

Các ISAs chỉ áp dụng cho những vấn đề quan trọng.


	Ở cuối mỗi ISA, ta có quan điểm của lĩnh vực công ( QĐLVC) lập ra bởi Uỷ ban lĩnh vực công của liên đoàn kế toán quốc tế. Trong trường hợp cuối nội dung chuẩn mực không có bất kỳ QĐLVC nào, thì ISA đó được áp dụng cho tất cả các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực công.


Giới thiệu

1. Mục tiêu của chuẩn mực kiểm toán quốc tế này (ISA) là thiết lập các thủ tục và nguyên tắc cơ bản nêu rõ thể thức áp dụng các thủ tục và nguyên tắc cơ bản đó đối với trách nhiệm của chuyên gia kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Khi lập kế hoạch và tiến hành những thủ tục kiểm toán và khi đánh giá, báo cáo kết quả của những thủ tục đó, chuyên gia kiểm toán phải xem xét rủi ro sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc sai sót.

3. Thuật ngữ “gian lận” có nghĩa là hành động cố ý do một hay nhiều người trong Ban giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện, làm cho báo cáo tài chính bị sai. Gian lận có thể bao gồm:

· Làm giả tài liệu hoặc thay đổi ghi chép, chứng từ.

· Biển thủ tài sản

· Giấu giếm hoặc bỏ sót ảnh hưởng của một số nghiệp vụ trong kế toán hay các tài liệu khác.

· Ghi chép các nghiệp vụ không có thật.

· Áp dụng sai chế độ kế toán.

4. Thuật ngữ sai sót muốn nói tới lỗi không cố ý trong báo cáo tài chính, ví dụ:

· Lỗi số học hoặc lỗi ghi chép trong hồ sơ và số liệu kế toán.

· Bỏ sót hoặc hiểu sai sự việc

· Áp dụng sai chế độ kế toán.

Trách nhiệm của Ban giám đốc.

5. Trách nhiệm ngăn ngừa, phát hiện gian lận và sai sót thuộc về Ban giám đốc qua việc thực hiện và hoạt động thường xuyên của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp. Những hệ thống này chỉ có thể giảm được  chứ không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng xảy ra gian lận và sai sót.

Trách nhiệm của chuyên gia kiểm toán

6. Chuyên gia kiểm toán không thể và không phải chịu trách nhiệm ngăn ngừa những gian lận và sai sót này. Tuy nhiên việc kiểm toán hàng năm có thể là một biện pháp ngăn ngừa những gian lận và sai sót này.

Đánh giá rủi ro

7. Để lập kế hoạch kiểm toán, chuyên gia kiểm toán phải đánh giá rủi ro về những gian lận và sai sót nào đó có thể làm cho báo cáo tài chính bị sai sót trọng yếu và phải thẩm tra Ban giám đốc về mọi gian lận hoặc sai sót đáng kể đã được phát hiện.

8. Cùng với những nhược điểm trong hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và việc không tuân thủ những biện pháp nội bộ đã định thì những tình huống và những sự kiện làm tăng rủi ro gian lận hoặc sai sót bao gồm:

· Những nghi ngờ về tính chính trực hoặc năng lực của Ban giám đốc.

· Những sức ép không thông thường trong công ty hoặc công ty phải chịu.

· Những nghiệp vụ không thông thường.

· Những khó khăn trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp và đầy đủ.

Ví dụ về những tình huống hoặc sự việc này được nêu ở phần phụ lục.

Phát hiện.

9. Dựa trên đánh giá rủi ro, chuyên gia kiểm toán phải lập ra những thủ tục kiểm toán để đảm bảo hợp lý rằng những sai sót do gian lận hay lỗi có ảnh hưởng trọng yếu tới toàn bộ báo cáo tài chính đều được phát hiện.

10. Để làm việc này, chuyên gia kiểm toán phải tìm kiếm được những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để chứng minh rằng đã không xảy ra gian lận và sai sót có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính hoặc nếu nhứng gian lận hoặc sai sót đó xảy ra thì chuyên gia kiểm toán phải có được bằng chứng chira rằng ảnh hưởng của gian lận được phản ảnh đúng trong báo cáo tài chính hoặc sai sót đã được sửa chữa. Khả năng phát hiện sai sót thông thường cao hơn khả năng phát hiện gian lânj vè gian lận thường đi kèm với những hành động cố tình che giấu.

11. Do những hạn chế cố hữu của kiểm toán (xem đoạn 12 đến 14), nên không thể tránh khỏi có những rủi ro không phát hiện ra sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận, hoặc ở mức thấp hơn, do lỗi đã không được phát hiện. Việc phát hiện sau này một sai sót trọng yếu do gian lận hay sai sót tồn tại trong thời kỳ mà báo cáo kiểm toán cho ý kiến, thì bản thân điều này không có ý nghĩa là chuyên gia kiểm toán đã không áp dụng những nguyên tắc và thủ tục kiểm toán cơ bản hay không phải xét tới cơ sở của những thủ tục kiểm toán đã được thực hiện trong những hoàn cảnh nào đó và tính thích hợp của báo cáo kiểm toán dựa trên kết quả của những thủ tục kiểm toán này.

Những hạn chế cố hữu của một cuộc kiểm toán.

12. Kiểm toán luôn phải chịu những rủi ro không thể tránh khỏi là có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính không được phát hiện ngay cả khi cuộc kiểm toán đó đã được lập kế hoạch và được tiến hành đúng theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

13. Rủi ro không phát hiện được sai sót trọng yếu do gian lận cao hơn rủi ro không phát hiện được sai sót trọng yếu do sai sót vì gian lận thông thường đi kèm với những hành động cố tình giấu giếm, ví dụ như thông đồng giả mạo cố tình không ghi chép những nghiệp vụ, hoặc cố tình trình bày sai những thông tin cung cấp cho chuyên gia kiểm toán. Trừ khi có những bằng chứng ngược lại, chuyên gia kiểm toán có quyền chấp nhận. Tuy nhiên, theo ISA “ Mục tiêu và những nguyên tắc xuyên suốt một cuộc kiểm toán với thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp, phải ý thức được rằng có thể phát hiện những tình huống hoặc những sự kiện là dấu hiệu về sự hiện hữu của gian lận hay sai sót.

14. Khi sự hiện diện của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ giảm được khả năng xảy ra sai sót của báo cáo tài chính do gian lận và sai sót, thì vẫn luôn tồn tại rủi ro khi hệ thống kiểm soát nội bộ không hoạt động như đã dự kiến. Hơn thế nữa, hệ thống kế toán và hệ thống kiểm toán nội bộ có thể không phát hiện được gian lận liên quan đến thông đồng giữa nhân viên hoặc gian lận của Ban giám đốc. Ban giám đốc có thể lấn át những biện pháp kiểm soát nội bộ mà những biện pháp này dùng để ngăn ngừa những gian lận tương tự của những nhân viên khác: ví dụ, Ban giám đốc có thể làm điều này bằng cách chỉ thị cho trợ lý ghi chép sai các nghiệp vụ hoặc giấu các nghiệp vụ đó đi hoặc bằng cách che giấu những thông tin liên quan đến nghiệp vụ đó.

Những thủ tục cần được tiến hành khi có dấu hiệu gian lận hoặc sai sót.

15. Nếu việc áp dụng những thủ tục kiểm toán được thiết lập dựa trên những đánh giá về rủi ro cho thấy những dấu hiệu về sự tồn tại của gian lận hay sai sót, thì chuyên gia kiểm toán phải xét tới những ảnh hưởng có thể tác động tới báo cáo tài chính. Nếu chuyên gia kiểm toán tin rằng sự gian lận hoặc sai sót được chỉ ra có thể có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính thì chuyên gia kiểm toán phải thực hiện những thủ tục sửa đổi bổ sung khi cảm thấy thích hợp.

16. Mức độ của những thủ tục sửa đổi và bổ sung đó phụ thuộc vào sự đánh giá của chuyên gia kiểm toán về:

· Các loại gian lận và sai sót đã được chỉ ra

· Xác suất xảy ra gian lận hoặc sai sót đó

· Khả năng một loại gian lận hoặc sai sót cụ thể có thể có ảnh hượng trọng yếu tới báo cáo tài chính.

17. Chỉ trừ phi có những tình huống ngược lại, chuyên gia kiểm toán không thể giả định được rằng trường hợp xảy ra gian lận hay sai sót là một trường hợp đơn lẻ. Nếu cần thiết, chuyên gia kiểm toán phải điều chỉnh lại tính chất, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm tra chi tiết số liệu.

18. Việc tiến hành các thủ tục sửa đổi và bổ sung thông thường giúp chuyên gia kiểm toán khẳng định hay xoá bỏ mối nghi ngờ về gian lận hoặc sai sót. Nếu kết quả của những thủ  tục sửa đổi và bổ sung không giúp chuyên gia keỉem toán gạt bỏ nghi ngờ về gian lận hay sai sót, thì chuyên gia kiểm toán phải thảo luận vấn đề này với Ban giám đốc và cân nhắc xem liệu vấn đề này đã được phản ánh đúng hoặc đã được sửa chữa trong báo cáo tài chính hay không. Chuyên gia kiểm toán cần xét tới ảnh hưởng có thể có lên báo cáo kiểm toán.

19. Chuyên gia kiểm toán  phải xét tới những ảnh hưởng của gian lận và sai sót đáng kể đặt trong mối liên hệ với những khía cạnh khác của cuộc kiểm toán, đặc biệt là tính đáng tin cậy của những giải trình của Ban giám đốc. Trong trường hợp này, chuyên gia kiểm toán phải cân nhắc lại đánh giá rủi ro và tính hiệu lực của những giải trình của Ban giám đốc, để đề phòng trường hợp khi hệ thống kiểm soát nội bộ không phát hiện được gian lận và sai sót, hoặc gian lận, hoặc sai sót này không được đưa vào những giải trình của Ban giám đốc. Gian lận và sai sót cụ thể do chuyên gia kiểm toán phát hiện sẽ tuỳ thuộc vào mối quan hệ giữa sai phạm và hành động che giấu những sai phạm với những thủ tục kiểm soát cụ thể mà người lãnh đạo hay nhân viên liên quan.

THÔNG BÁO VỀ GIAN LẬN VÀ SAI SÓT.

Thông báo cho Ban giám đốc.

1. Chuyên gia kiểm toán phải truyền đạt kịp thời những phát hiện của mình cho Ban giám đốc của đơn vị biết trong thời hạn nhanh nhất nếu:

a) Chuyên gia kiểm toán nghi ngờ là có gian lận, mặc dù ảnh hưởng của gian lận này tới báo cáo tài chính là không trọng yếu.

b) Gian lận hay sai sót đáng kể là có thực

2. Để quyết định, cần báo cáo cho đối tượng nào trong đơn vị khách hàng về gian lận sai sót đáng kể có thể xảy ra hoặc thực sự đã xảy ra, chuyên gia kiểm toán phải cân nhắc tất cả các tình huống. Trong trường hợp gian lận, chuyên gia kiểm toán phải đánh giá khả năng gian lận này liên quan đến nhà quản lý cấp cao nhất. Trong hầu hết các trường hợp xảy ra gian lận, cần báo cáo cho bộ phận cao hơn những người có dính líu đến vụ gian lận đó. Khi đối tượng bị nghi có dính líu đến gian lận lại là những người chịu trách nhiệm cao nhất trong đơn vị thì chuyên gia kiểm toán thông thường phải xin ý kiến tư vấn pháp lý để trợ giúp mình trong việc xác định các thủ tục cần tiến hành.

Thông báo cho người sử dụng báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.

3. Nếu chuyên gia kiểm toán kết luận rằng gian lận hoặc sai sót đó ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính và không được phản ánh đúng hoặc không được sửa chữa trong báo cáo tài chính, thì chuyên gia kiểm toán phải đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần hay ý kiến không chấp nhận.

4. Nếu đơn vị không cho phép chuyên gia kiểm toán thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp để đánh giá liệu gian lận hoặc sai sót có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính, đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra hay không thì chuyên gia kiểm toán phải đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần hoặc báo cáo dạng không thể cho ý kiến vì có hạn chế trong phạm vi kiểm toán.

5. Nếu chuyên gia kiểm toán không thể xác định được liệu gian lận hoặc sai sót đã xảy ra do hạn chế khách quan từ bên ngoài hay do đơn vị áp đặt thì chuyên gia kiểm toán phải xét tới ảnh hưởng của gian lận hay sai sót này tới báo cáo kiểm toán.

Thông báo cho các cơ quan pháp chế hay trong cơ quan chủ quan.

6. Nhiệm vụ bí mật mà chuyên gia kiểm toán phải tuân thủ, thông thường không cho phép chuyên gia kiểm toán báo cáo về gian lận và sai sót cho bên thứ ba. Tuy nhiên, trong những tình huống cụ thể, nhiệm vụ giữ bí mật bị chi phối bởi các quy định, luật pháp hay toà án ( ví dụ, ở một số nước các tổ chức tài chính yêu cầu chuyên gia kiểm toán phải báo cáo gian lận hoặc sai sót cho cơ quan giám sát). Trong những trường hợp như vậy, chuyên gia kiểm toán có thể phải xin ý kiến tư vấn và phải chú ý tới trách nhiệm của mình đối với công chúng.

Rút khỏi hợp đồng.

7. Chuyên gia kiểm toán có thể kết luận rằng cần phải rút khỏi hợp đồng khi đơn vị không có những biện pháp xử lý đối với gian lận mà chuyên gia kiểm toán cho là cần thiết trong những hoàn cảnh cụ thể, thậm chí khi gian lận không trọng yếu đối với báo cáo tài chính. Những nhân tố ảnh hưởng tới kết luận của chuyên gia kiểm toán bao gồm việc liên quan của cấp cao nhất trong đơn vị đến gian lận hoặc sai sót, điều này có thể ảnh hưởng tới tính đáng tin cậy của những giải trình của Ban giám đốc, và bao gồm cả ảnh hưởng đối với chuyên gia kiểm toán đó về việc tiếp tục duy trì quan hệ với khách hàng. Để đưa ra được kết luận này, chuyên gia kiểm toán thông thường phải xin ý kiến tư vấn.

8. Như đã nêu ra trong “ Nguyên tắc đạo đức đối với kế toán viên chuyên nghiệp” do Liên đoàn kế toán quốc tế ban hành, khi chuyên gia kiểm toán thay thế hỏi thì  chuyên gia kiểm toán hiện tại phải nêu ra lý do chuyên môn thúc đẩy chuyên gia kiểm toán thay thế từ chối hợp đồng. Chuyên gia kiểm toán hiện tại có thể thảo luận với chuyên gia kiểm toán thay thế công việc của khách hàng theo một phạm vi cho phép của khách hàng hoặc tuỳ vào những yêu cầu  về luật pháp hoặc yêu cầu về đạo đức áp dụng ở mỗi một nước liên quan đến việc thông báo này. Nếu có những nguyên nhân hoặc những vấn đề khác cần được thông báo thì chuyên gia kiểm toán hiện tại phải đưa ra thông tin chi tiết và thảo luận với chuyên gia kiểm toán thay thế về tất cả những vấn đề liên quan đến việc chấp nhận hợp đồng nhưng phải xét tới những hạn chế về luật pháp và những nguyên tắc đạo đức, và sự cho phép của khách hàng nếu cần. Nếu khách hàng không cho phép chuyên gia kiểm toán hiện tại thảo luận về công việc của doanh nghiệp mình với kiểm toán thay thế, thì cũng phải thông báo cho chuyên gia kiểm toán thay thế biết được điều này.

Quan điểm của lĩnh vực công.

9. Theo đoạn 9 của chuẩn mực này, cần phải lưu ý rằng tính chất và phạm vi của kiểm toán lĩnh vực công có thể bị ảnh hưởng bởi luật pháp, những quy định, bộ luật và hướng dẫn cấp bộ liên quan đến việc phát hiện gian lận và sai sót. Những yêu cầu này có thể làm giảm khả năng đánh giá của chuyên gia kiểm toán. Bên cạnh trách nhiệm phát hiện ra gian lận đã do luật pháp quy định chính thức, việc sử dụng tiền của công có xu hướng làm cho vấn đề gian lận trở nên nặng nề hơn, và chuyên gia kiểm toán cần phải đáp ứng được những mong đợi của công chúng liên quan đến việc phát hiện ra gian lận. Cũng phải công nhận rằng trách nhiệm báo cáo, như đã đề cập tới trong đoạn 19 và 20 của chuẩn mực này, có thể được quy đinh cụ thể  trong nhiệm vụ kiểm toán hoặc những luật định về kiểm toán.

PHỤ LỤC

Ví dụ về những tình huống hoặc sự kiện làm tăng rủi ro gian lận hay sai sót.

Những vấn đề liên quan đến tính chính trực hoặc năng lực của Ban giám đốc.

· Công tác quản lý  bị một người ( hay một nhóm nhỏ) độc quyền nắm giữ, không có ban hay hội đồng giám sát.

· Cơ cấu công ty phức tạp một cách khó hiểu.

· Những điểm yếu lớn trong hệ thống kiểm soát nội bộ thường xuyên bị bỏ qua trong khi những điểm yếu này hoàn toàn có thể sửa chữa được.

· Thay đổi thường xuyên những người có trách nhiệm của bộ phận kế toán và tài chính.

· Thiếu nhiều nhân viên phòng kế toán trong một thời gian dài.

· Thay đổi thường xuyên tư vấn về pháp lý hay chuyên gia kiểm toán.

Những sức ép bất thường trong tay lên đơn vị.

· Ngành nghề kinh doanh đang đi xuống và số đơn vị phá sản ngày càng tăng.

· Không có đủ vốn lưu động do lợi nhuận giảm hoặc do mở rộng quy mô doanh nghiệp quá nhanh.

· Chất lượng các khoản thu ngày càng giảm. Ví dụ rủi ro trong việc bán hàng gia tăng do những thay đổi trong thông lệ kinh doanh hoặc do lựa chọn chế độ kế toán khác làm tăng thu nhập.

· Trước một chiến dịch rao mua toàn bộ hay một sự kiện khác, đơn vị phải liên tục tăng lợi nhuận để hỗ trợ cho thị giá cổ phiếu của mình.

· Doanh nghiệp có đầu tư đáng kể vào một ngành kinh doanh hoặc loạt sản phẩm mới có đặc điểm thay đổi rất nhanh.

· Doanh nghiệp lệ thuộc quá nhiều vào một hoặc một vài sản phẩm hay khách hàng.

· Sức ép về tài chính đối với những nhà quản lý cấp cao.

· Sức ép đối với nhân viên kế toán phải hoàn tất các báo cáo tài chính trong một khoảng thời gian quá ngắn.

Các nghiệp vụ bất thường.

· Các nghiệp vụ bất thường, đặc biệt gần cuối năm và các nghiệp vụ đó có ảnh hưởng lớn đến thu nhập.

· Các nghiệp vụ hoặc các cách xử lý kế toán phức tạp.

· Các nghiệp vụ với các bên hữu quan.

· Các khoản thanh toán cho các dịch vụ ( ví dụ, cho luật sư, tư vấn hoặc đại lý ) dường như quá cao so với những dịch vụ được cung cấp.

Những khó khăn trong việc thu thập bằng chứng keỉem toán thích hợp và đầy đủ.

· Ghi chép không đầy đủ, ví dụ hồ sơ chưa hoàn thành, sự điều chỉnh quá trội giữa sổ sách và báo cáo, những nghiệp vụ không được ghi chép theo các thủ tục thông thường hoặc những nghiệp vụ ngoài bảng tổng kết tài sản.

· Lưu trữ tài liệu không đầy đủ về các nghiệp vụ ví dụ như thiếu sự phê duyệt, không sẵn có những tài liệu hỗ trợ hay không sửa đổi tài liệu ( những vấn đề về lưu giữ tài liệu này được coi là quan trọng hơn khi chúng liên quan đến những nghiệp vụ lớn hoặc bất thường).

· Có độ chênh lệch lớn giữa ghi chép kế toán và xác nhận của bên thứ ba, mâu thuẫn giữa những bằng chứng kiểm toán và những thay đổi không thể giải thích được trong các tỷ suất hoạt động.

· Ban giám đốc lảng tránh trả lời hay trả lời không hợp lý các yêu cầu của kiểm toán.

Sau dây là một vài nhân tố đặc biệt ảnh hưởng tới môi trường xử lý thông tin qua hệ thống vi tính mà môi trường này liên quan đến điều kiện và các sự kiện được nêu ra ở trên.

· Không có khả năng lấy thông tin từ các tập vi tính do thiếu hoặc do không tồn tại việc lưu trữ tài liệu nội dung của những ghi chép hay lưu những chương trình.

· Nhiều thay đổi trong chương trình không được lưu vào tài liệu, không được phê duyệt và không được kiểm tra.

· Không cân đối thích hợp giữa các nghiệp vụ thực hiện trên vi tính và các cơ sở dữ liệu với các báo cáo tài chính.

